	UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(14/02)
	Chiều
	Toán
	Luyện tập
	  Trực tuyến Làm bài SGK 2ab, 3ab trang 128

	
	
	Tập đọc
	Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa + Bè xuôi sông La
	Trực tuyến 14h30. 

	
	
	Tin học
	Bài 6: Luyện tập tổng hợp
	Video

	Thứ ba
(15/02)
	Chiều
	Toán

	Luyện tập
	 Trực tuyến 14h30 Làm bài SGK 1,3 trang 128 

	
	Sáng
	Chính tả
	Nhớ viết: Chuyện cổ tích về loài người 
	HS tự viết bài ở nhà

	
	
	Kĩ thuật
	Lợi ích của việc trồng rau, hoa
Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa
Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa
	Hướng dẫn HS tự học

	Thứ tư
(16/02)
	Sáng
	Toán
	Phép trừ phân số 
	 Trực tuyến Làm bài 1,2ab trang 129

	
	
	Khoa học
	Âm thanh + Sự lan truyền âm thanh
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	LTVC
	Câu kể Ai thế nào? + Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
	Trực tuyến 14h30

	
	
	Âm nhạc
	Học hát: Bàn tay mẹ
	Xem video

	Thứ năm
(17/02)
	Sáng
	Toán
	Phép trừ phân số (tt) 
	làm bài 1,3 trang 130

	
	
	Mỹ thuật
	CĐ 8:  Sáng tạo với những nếp gấp
	Gửi video

	
	Chiều
	TLV
	Trả bài văn miêu tả đồ vật + Cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối

	Trực tuyến 14h30

	
	
	Thể dục
	Ôn ĐHĐN – Nhảy dây kiểu chụm hai chân
	Video

	Thứ sáu
(18/02)
	Sáng
	Lịch sử
	Trường học thời Hậu Lê
	Xem video làm ggf

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 12 - Lesson 2, 3
	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	Chiều
	Toán
	Luyện tập
	Trực tuyến làm bài 1,2abc,3 trang 131

	
	
	Địa lí
	HDSX của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tt) 
	Xem video làm ggf
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Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(14/02)
	Sáng


Chiều
	Toán
	Luyện tập
	  Trực tuyến Làm bài SGK 2ab, 3ab trang 128

	
	
	Tin học
	Bài 6: Luyện tập tổng hợp
	Video

	
	
	Tập đọc
	Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa + Bè xuôi sông La
	Trực tuyến 18h30. 

	Thứ ba
(15/02)
	Sáng






Chiều
	Chính tả
	Nhớ viết: Chuyện cổ tích về loài người 
	HS tự viết bài ở nhà

	
	
	Kĩ thuật
	Lợi ích của việc trồng rau, hoa
Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa
Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa
	Hướng dẫn HS tự học

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 12 - Lesson 2, 3
	Trực tuyến 14h15

	
	
	Toán

	Luyện tập
	 Trực tuyến 18h30 Làm bài SGK 1,3 trang 128 

	Thứ tư
(16/02)
	Sáng
	Toán
	Phép trừ phân số 
	 Trực tuyến Làm bài 1,2ab trang 129

	
	
	Khoa học
	Âm thanh + Sự lan truyền âm thanh
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Học hát: Bàn tay mẹ
	Xem video

	
	
	LTVC
	Câu kể Ai thế nào? + Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
	Trực tuyến 18h30

	Thứ năm
(17/02)
	Sáng
	Toán
	Phép trừ phân số (tt) 
	làm bài 1,3 trang 130

	
	
	Mỹ thuật
	CĐ 8:  Sáng tạo với những nếp gấp
	Gửi video

	
	Chiều
	Thể dục
	Ôn ĐHĐN – Nhảy dây kiểu chụm hai chân
	Video

	
	
	TLV
	Trả bài văn miêu tả đồ vật + Cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối

	Trực tuyến 18h30

	Thứ sáu
(18/02)
	Sáng
	Lịch sử
	Trường học thời Hậu Lê
	Xem video làm ggf

	
	
	Địa lí
	HDSX của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tt) 
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Luyện tập
	Trực tuyến 18h 30 làm bài 1,2abc,3 trang 131
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Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(14/02)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập
	  Trực tuyến Làm bài SGK 2ab, 3ab trang 128

	
	
	Tập đọc
	Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa + Bè xuôi sông La
	Trực tuyến 8h30. 

	
	
	Tin học
	Bài 6: Luyện tập tổng hợp
	Video

	Thứ ba
(15/02)
	Sáng
	Toán

	Luyện tập
	 Trực tuyến 8h30 Làm bài SGK 1,3 trang 128 

	
	Chiều
	Chính tả
	Nhớ viết: Chuyện cổ tích về loài người 
	HS tự viết bài ở nhà

	
	
	Kĩ thuật
	Lợi ích của việc trồng rau, hoa
Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa
Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa
	Hướng dẫn HS tự học

	Thứ tư
(16/02)
	Sáng
	Toán
	Phép trừ phân số 
	 Trực tuyến Làm bài 1,2ab trang 129

	
	
	LTVC
	Câu kể Ai thế nào? + Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
	Trực tuyến 8h30

	
	Chiều
	Khoa học
	Âm thanh + Sự lan truyền âm thanh
	Xem video làm ggf

	
	
	Âm nhạc
	Học hát: Bàn tay mẹ
	Xem video

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 12 - Lesson 2, 3
	Trực tuyến 14h15

	Thứ năm
(17/02)
	Sáng
	Toán
	Phép trừ phân số (tt) 
	làm bài 1,3 trang 130

	
	
	Mỹ thuật
	CĐ 8:  Sáng tạo với những nếp gấp
	Gửi video

	
	Chiều
	TLV
	Trả bài văn miêu tả đồ vật + Cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối

	Trực tuyến 8h30

	Thứ sáu
(18/02)
	Sáng
	Lịch sử
	Trường học thời Hậu Lê
	Xem video làm ggf

	
	
	Toán
	Luyện tập
	Trực tuyến làm bài 1,2abc,3 trang 131

	
	Chiều
	Thể dục
	Ôn ĐHĐN – Nhảy dây kiểu chụm hai chân
	Video 

	
	
	Địa lí
	HDSX của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tt) 
	Xem video làm ggf
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